
Participants List for English Placement Tests for Poetry and English Conversation Clubs 

Tuesday, Jun. 12, 2012, 5:00 PM 
No. Name 
1 Ban Thi Thien Nga 
2 Bùi Bích Trâm  
3 BUI DUC TRONG 
4 Bui Le Thuy Trang 
5 Bùi Quốc Nhật Phương  
6 Cao Hoài Ngân 
7 Cao Hoang Phi Phung 
8 Chu Hoang Anh 
9 Chu Huỳnh Nhựt Thiện 
10 Chu Thi Thuong 
11 Co Duy Phong 
12 Dam Le Duyen  
13 Dam Le Viet Tinh 
14 DAO MINH QUANG 
15 Dinh Tran Mai Que Chi  
16 Do minh phuc 
17 Đỗ Quang Khiêm 
18 ĐỖ ỨC GIA HƯNG  
19 Đoàn Ngọc Anh Khoa  
20 DOAN PHUONG HANH 
21 Đoàn Thị Kim Lâm 
22 Đoàn Thị Thanh Hoa 
23 Giang Han Nam 

24 Hà Thị Hoài Nhi 
25 Hiep Luong 
26 Hồ Ngọc Thạnh 
27 Ho Thanh Tam 
28 Ho Thanh Tu 
29 Hồ Thị Thanh Tuyền 
30 Hoang Ngoc Thao Linh 
31 Hoang Nguyen Minh Tu 
32 Hoang Thi Thu Thao 
33 hoàng thị thúy huyền 
34 Hoang Thi Yen 
35 Huỳnh Ngọc Thu 
36 Huỳnh Thị Bích Phượng 
37 Huynh Thi Minh Chau 
38 Huynh Thuy Kim Hoang 
39 La Thoại Khanh 
40 Lâm Ngọc Đình 
41 Le Anh Duy 
42 Lê Đức Khánh  
43 Lê Đức Toàn 
44 Lê Hà Thu Ngân 
45 Lê Hữu Tín 
46 Lê Ngô Nguyễn Trần Ý Nhi 
47 Le Quoc Dat 

48 Le Quynh Phuong 
49 Lê Thanh Hằng 
50 Lê Thị Minh Hiền 
51 Le Thi Thanh Tam 
52 Lê Thị Thảo Quỳnh 
53 Lieu Phuong Chi  
54 Lưu Nhật Lan 
55 Ngô Kỳ Duyên  
56 Nguyễn Chí Hiếu 
57 Nguyễn Đinh Phương Thảo 
58 Nguyen Do Thanh Truc 
59 Nguyen Duy Lien 
60 Nguyen Hoang Kieu Nhi 
61 Nguyễn Hoàng Kim Phượng 
62 Nguyen Hoang Manh Quan 
63 Nguyen Hong Son  
64 Nguyễn Hữu Minh Phúc 
65 Nguyễn Lê Kim Cương 
66 Nguyen Le Van Anh 
67 Nguyen Linh Giang 
68 Nguyễn Minh Nhật 
69 Nguyen Ngoc Hoang Dan 
70 Nguyen Ngoc Huyen My 
71 Nguyễn Ngọc Phúc Nhi 



72 Nguyễn Ngọc Thanh 
73 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 
74 Nguyen Nhat Toan 
75 Nguyen Phu Ngoc Huyen 
76 Nguyen Phuong Thao 
77 Nguyễn Phương Vy 
78 Nguyễn Quốc Trung 
79 Nguyễn Thị Hồng Vân 
80 Nguyen Thi Kim Yen 
81 Nguyen Thi Le Thi 
82 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 
83 Nguyễn Thị Ngọc Anh 
84 Nguyễn Thị Ngọc Bích 
85 Nguyễn Thị Phượng 
86 NGUYEN THI PHUONG THUY 
87 Nguyễn Thị Thạch Thảo 
88 Nguyê n Thi   Th y T  ng 
89 Nguyễn Thị Thùy Vân 
90 Nguyễn Thùy Anh 
91 Nguyễn Thụy Anh 
92 Nguyen Tran Minh Anh 
93 Nguyễn Trung Hiếu 
94 NGUYEN TRUNG QUAN 
95 Nguyễn Văn Hoàn 
96 Nguyễn Vy Khánh 
97 Nhan Mỹ Linh 
98 Pham Le Linh Dan 

99 Pham Ngoc Phuong Loan 
100 Phạm Nguyễn Huyền Trâm 
101 Pham Nhat Minh 
102 Phạm Thị Phương Thảo 
103 Phạm Tiến Đắc 
104 Phạm Văn Hiệp 
105 Phạm Văn Thọ Lộc 
106 Phan Ngoc Phuc 
107 Phan Thi Minh Truc 
108 Quách Thanh Phương 
109 Quách Xuân Trang 
110 Quang Nguyen Minh 
111 SỬ THỊ NGỌC DIỆP 
112 Tạ Nguyễn Tuyết Anh 
113 Ta Trong Hau 
114 THÁI HOÀNG PHƯỚC THẢO 
115 Tô Phương Ngọc 
116 Ton Nu Viet Thao 
117 Trần Hoàng Nam 
118 Trần Khánh Hồng 
119 Tran Le Minh Phuc 
120 TRAN MINH SON 
121 tran minh tri 
122 Tran Ngoc Giao Linh 
123 Trần Ngọc Hậu 
124 Tran Ngoc Minh Chau 
125 Tran Nguyen Ngoc Uyen 

126 Tran Nguyen Thanh Huong 
127 Trần Phương Hi 
128 Trần Thanh Loan 
129 Trần Thị Hải Thắm 
130 Trần Thị Hạnh Nguyên 
131 Tran Thi Kim Ngan 
132 Tran Thi Thu Ha 
133 Trần Truyền Tiến 
134 Trần Tuấn Long  
135 Tran Van Tien 
136 Trang Thi Ngoc Thao 
137 Trinh Nguyen Hong Phuc 
138 Trịnh Văn Chuân 
139 Truong Bao Khanh  
140 Tu Vuong Diem Hong 
141 Văn Thị Ngọc Bích 
142 Văn Xuân Hiền 
143 Võ Ngọc Kiều My 
144 Võ Nhật Quang 
145 Vo Quang Huy 
146 Vo Thuy Tu Uyen 
147 Võ Triệu 
148 Vương Thiên Thanh 
149 Vương Xuân Quyên 
150 Phan Thanh Dat 
151 Hồ Phạm Ngọc Hiệp 

 


